
 

LỊCH HỌC TIẾNG ANH VỚI GVNN (HỌC BUỔI SÁNG) 

Áp dụng từ ngày 14/09/2020 

Lớp Thứ Tiết Phòng GVNN GV trợ giảng 

7A3 3 1 217 Justin Nguyễn Hương Thảo 

7A3 3 1 315 Christian Nguyễn Quỳnh Trang 

7A3 3 2 217 Justin Nguyễn Hương Thảo 

7A3 3 2 315 Christian Nguyễn Quỳnh Trang 

7A4 3 3 217 Justin Nguyễn Hương Thảo 

7A4 3 3 315 Christian Phạm Văn Thành 

6A7 3 3 408 Franck Nguyễn Thùy Dương 

6A7 3 3 602 Michelle Phùng Thị Thu Hiền 

6A3 3 4 408 Franck Nguyễn Thùy Dương 

6A3 3 4 602 Michelle Phùng Thị Thu Hiền 

6A6 3 4 217 Justin Nguyễn Thị Tâm 

6A6 3 4 315 Christian Phạm Văn Thành 

6A6 3 5 217 Justin Nguyễn Thị Tâm 

6A6 3 5 315 Christian Phạm Văn Thành 

8A7 3 5 408 Franck Nguyễn Thùy Dương 

8A7 3 5 602 Michelle Phùng Thị Thu Hiền 

8A2 4 1 217 Christian Nguyễn Thị Hà Phương 

8A2 4 1 315 Michelle Phạm Văn Thành 

7A6 4 2 217 Christian Nguyễn Thị Minh Huệ 

7A6 4 2 315 Michelle Phạm Văn Thành 

8A6 4 3 217 Christian Nguyễn Thị Hà Phương 

8A6 4 3 315 Michelle Vũ Thị Thanh Huyền 

8A4 4 4 408 Franck Nguyễn Thị Tâm 

8A4 4 4 602 Emilio Trần Thị Thúy Loan 

8A4 4 5 408 Franck Nguyễn Thị Tâm 

8A4 4 5 602 Emilio Trần Thị Thúy Loan 



8A1 5 2 408 Franck Nguyễn Thị Minh Huệ 

8A1 5 2 602 Emilio Nguyễn Hương Thảo 

6A2 5 3 408 Franck Nguyễn Thị Minh Huệ 

6A2 5 3 602 Emilio Nguyễn Hương Thảo 

6A4 5 4 408 Franck Nguyễn Hương Thảo 

6A4 5 4 602 Emilio Vũ Thị Ngọc Minh 

6A4 5 5 408 Franck Nguyễn Hương Thảo 

6A4 5 5 602 Emilio Vũ Thị Ngọc Minh 

7A1 5 2 217 Justin Phạm Văn Thành 

7A1 5 2 315 Christian Phùng Thị Thu Hiền 

7A2 5 3 217 Justin Phạm Văn Thành 

7A2 5 3 315 Christian Phùng Thị Thu Hiền 

7A5 5 4 217 Justin Phạm Văn Thành 

7A5 5 4 315 Christian Nguyễn Quỳnh Trang 

7A5 5 5 217 Justin Phạm Văn Thành 

7A5 5 5 315 Christian Nguyễn Quỳnh Trang 

6A5 6 1 217 Justin Phạm Văn Thành 

6A5 6 1 315 Michelle Vũ Thị Thanh Huyền 

6A5 6 2 217 Justin Phạm Văn Thành 

6A5 6 2 315 Michelle Vũ Thị Thanh Huyền 

6A1 6 3 217 Justin Trương Thị Kim Dung 

6A1 6 3 315 Michelle Phạm Văn Thành 

8A3 6 1 408 Franck Phùng Thị Thu Hiền 

8A3 6 1 602 Emilio Vũ Thị Ngọc Minh 

8A3 6 2 408 Franck Phùng Thị Thu Hiền 

8A3 6 2 602 Emilio Vũ Thị Ngọc Minh 

8A5 6 3 408 Franck Trần Thị Thúy Loan 

8A5 6 3 602 Emilio Vũ Thị Ngọc Minh 

8A5 6 4 408 Franck Trần Thị Thúy Loan 

8A5 6 4 602 Emilio Vũ Thị Ngọc Minh 



 

LỊCH HỌC TIẾNG ANH VỚI GVNN (HỌC BUỔI CHIỀU) 

Áp dụng từ ngày 14/09/2020 

Lớp Thứ Tiết Phòng GVNN  GV trợ giảng 

11N1 2 1 217 Emilio Phạm Văn Thành 

11N1 2 1 315 Christian Nguyễn Minh Huệ 

9A1 2 2 217 Justin Phạm Văn Thành 

9A1 2 2 315 Christian Nguyễn Minh Huệ 

11A1 2 3 217 Justin Phạm Văn Thành 

11A1 2 3 315 Christian Kiều Thị Thắng 

11D4 2 4 217 Justin Phạm Văn Thành 

11D4 2 4 315 Christian Kiều Thị Thắng 

8A5 2 2 408 Franck Nguyễn Thị Hà Phương 

8A5 2 2 602 Emilio Trương Thị Kim Dung 

8A5 2 3 408 Franck Nguyễn Thị Hà Phương 

8A5 2 3 602 Emilio Trương Thị Kim Dung 

8A4 2 4 408 Franck Nguyễn Thị Hà Phương 

8A4 2 4 602 Emilio Trương Thị Kim Dung 

8A4 2 5 408 Franck Nguyễn Thị Hà Phương 

8A4 2 5 602 Emilio Trương Thị Kim Dung 

10D3 3 1 408 Emilio Nguyễn Thị Hà Phương 

10D3 3 1 602 Michelle Nguyễn Thùy Dương 

9A8 3 2 217 Justin Nguyễn Thị Hà Phương 

9A8 3 2 315 Michelle Nguyễn Thùy Dương 

9A5 3 3 408 Franck Nguyễn Thị Hà Phương 

9A5 3 3 602 Michelle Nguyễn Thùy Dương 

9A4 3 4 408 Franck Phạm Văn Thành 

9A4 3 4 602 Michelle Lê Thị Thanh Huyền 

11N2 3 5 217 Justin Trần Thị Thúy Loan 

11N2 3 5 315 Christian Phạm Văn Thành 



Lớp Thứ Tiết Phòng GVNN  GV trợ giảng 

6A4 3 2 408 Franck Kiều Thị Thắng 

6A4 3 2 602 Emilio Nguyễn Hương Thảo 

11D1 3 3 217 Justin Nguyễn Quỳnh Trang 

11D1 3 3 315 Christian Nguyễn Hương Thảo 

10N2 3 4 217 Justin Nguyễn Quỳnh Trang 

10N2 3 4 315 Christian Nguyễn Hương Thảo 

9A6 3 5 408 Franck Nguyễn Quỳnh Trang 

9A6 3 5 602 Michelle Nguyễn Hương Thảo 

10N1 4 1 217 Emilio Kiều Thị Thắng 

10N1 4 1 315 Christian Phạm Văn Thành 

9A2 4 2 408 Franck Vũ Thị Thanh Huyền 

9A2 4 2 602 Emilio Nguyễn Minh Huệ 

10A1 4 3 408 Franck Nguyễn Thị Tâm 

10A1 4 3 602 Emilio Nguyễn Minh Huệ 

9A3 4 4 217 Justin Nguyễn Thị Tâm 

9A3 4 4 315 Christian Phạm Văn Thành 

10D1 4 5 217 Justin Nguyễn Thị Tâm 

10D1 4 5 315 Christian Phạm Văn Thành 

7A5 4 2 217 Justin Kiều Thị Thắng 

7A5 4 2 315 Christian Phạm Văn Thành 

7A5 4 3 217 Justin Kiều Thị Thắng 

7A5 4 3 315 Christian Phạm Văn Thành 

8A3 4 4 408 Franck Vũ Thị Ngọc Minh 

8A3 4 4 602 Emilio Nguyễn Thùy Dương 

8A3 4 5 408 Franck Vũ Thị Ngọc Minh 

8A3 4 5 602 Emilio Nguyễn Thùy Dương 

10D4 5 1 217 Taylor Nguyễn Thị Hiền Phương 

10D4 5 1 315 Michelle Kiều Thị Thắng 

11D3 5 3 217 Taylor Nguyễn Thị Hiền Phương 



Lớp Thứ Tiết Phòng GVNN  GV trợ giảng 

11D3 5 3 315 Michelle Vũ Thị Ngọc Minh 

9A7 5 4 217 Taylor Phạm Thu Hương 

9A7 5 4 315 Michelle Kiều Thị Thắng 

10D2 5 5 217 Taylor Phạm Thu Hương 

10D2 5 5 315 Michelle Nguyễn Thị Hà Phương 

6A4 5 2 408 Franck Kiều Thị Thắng 

6A4 5 2 602 Emilio Vũ Thị Ngọc Minh 

6A5 5 3 408 Franck Nguyễn Thị Hà Phương 

6A5 5 3 602 Emilio Nguyễn Quỳnh Trang 

6A5 5 4 408 Franck Nguyễn Thị Hà Phương 

6A5 5 4 602 Emilio Nguyễn Quỳnh Trang 

6A6 6 2 408 Emilio Nguyễn Hương Thảo 

6A6 6 2 602 Koula Nguyễn Quỳnh Trang 

6A6 6 3 408 Emilio Vũ Thị Ngọc Minh 

6A6 6 3 602 Koula Nguyễn Thùy Dương 

11D2 6 4 217 Justin Lê Thị Thanh Huyền 

11D2 6 4 315 Christian Nguyễn Thị Tâm 

11D5 6 5 408 Emilio Nguyễn Thị Hà Phương 

11D5 6 5 602 Koula Nguyễn Hương Thảo 

7A3 6 2 217 Justin Nguyễn Thị Hà Phương 

7A3 6 2 315 Christian Lê Thị Thanh Huyền 

7A3 6 3 217 Justin Nguyễn Thị Hà Phương 

7A3 6 3 315 Christian Lê Thị Thanh Huyền 

10N3 6 4 408 Emilio Nguyễn Thị Hà Phương 

10N3 6 4 602 Koula Nguyễn Minh Huệ 

 

 


